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Quang.. . - H. : Giáo Dục, 2015

TLTK

Hành vi người tiêu dùng Việt Nam đối với 
hàng nội, hàng ngoại trong thời đại toàn cầu 
hoá : Sách chuyên khảo / B.s.: Trương Đình 
Chiến (ch.b.), Phạm Thị Huyền, Nguyễn 
Ngọc Quang.. . - H. : Giáo Dục, 2015

Customer behavior, Michael Solomon, Gary Bamossy, 
Søren Askegaard, Margaret K. Hogg, 2010 

TLTK
Customer behavior, Michael Solomon, Gary 
Bamossy, Søren Askegaard, Margaret K. 
Hogg, 2010 

Hành vi người tiêu dùng, TS Nguyễn Xuân Lãn, TS Phạm 
THị Lan Hương, TS ĐƯờng Thị Liên Hà, Nhà xuất bản Tài 
CHính, 2014

TLTK
Hành vi người tiêu dùng, TS Nguyễn Xuân 
Lãn, TS Phạm THị Lan Hương, TS ĐƯờng 
Thị Liên Hà, Nhà xuất bản Tài CHính, 2014

Giáo trình hành vi tổ chức / Bùi Anh Tuấn, Phạm Thúy 
Hương, chủ biên, NXB Đại học kinh tế quốc dân, 2013

TLTK
Giáo trình hành vi tổ chức / Bùi Anh Tuấn, 
Phạm Thúy Hương, chủ biên, NXB Đại học 
kinh tế quốc dân, 2013
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RQ03020

13
Hành vi người tiêu 

dùng
KQ03328



Văn hoá tổ chức - lý thuyết, thực trạng và giải pháp phát 
triển văn hoá tổ chức ở Việt Nam / Nguyễn Thu Linh , NXB  
 Văn hoá thông tin, 2005

TLTK

Văn hoá tổ chức - lý thuyết, thực trạng và giải 
pháp phát triển văn hoá tổ chức ở Việt Nam / 
Nguyễn Thu Linh , NXB  Văn hoá thông tin, 
2005

Hành Vi Tổ Chức - Organizational Behavior ,  Stephen P. 
Robbins, Timothy A. Judge/  FPT Polytechnic, Nhà xuất 
bản: Nxb Lao động - Xã hội, 2012

TLTK

Hành Vi Tổ Chức - Organizational Behavior ,  
 Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge/  FPT 
Polytechnic, Nhà xuất bản: Nxb Lao động - 
Xã hội, 2012

Bùi Bằng Đoàn (2014), Hệ thống kiểm soát nội bộ, NXB 
Đại học nông nghiệp Hà Nội.

GT
Bùi Bằng Đoàn (2014), Hệ thống kiểm soát 
nội bộ, NXB Đại học nông nghiệp Hà Nội.

Nguyễn Thị Phương Hoa (2011), Giáo trình Kiểm soát quản 
lý, NXB Trường Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội

GT
Nguyễn Thị Phương Hoa (2011), Giáo trình 
Kiểm soát quản lý, NXB Trường Đại học 
kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Nguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ (2014), Giáo trình kiểm 
toán tài chính, Đại học kinh tế quốc dân

GT
Nguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ (2014), 
Giáo trình kiểm toán tài chính, Đại học kinh 
tế quốc dân

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Ebook 
cập nhật kiến thức kế toán kiểm toán 2016.

TLTK
Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam 
(VACPA), Ebook cập nhật kiến thức kế toán 
kiểm toán 2016.

Mekong Capital, 2004: Giới thiệu về kiểm soát nội bộ TLTK
Hệ thống kiểm soát nội bộ / Bùi Bằng Đoàn . 
- H. : Nông nghiệp, 2014 

Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt nam, 2005: 
Quyết định v/v Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động 
của Ban kiểm soát cụng ty đầu tư phát triển đường cao tốc 
Việt nam

TLTK

Đại học kinh tế thành phố HCM, 2005: Kiểm toán. Nhà xuất 
bản tài chính

TLTK

1.Giáo trình kiểm toán./Sở giáo dục và đào 
tạo Hà nội. - Hà Nội : Hà Nội, 2005
2.Giáo trình kiểm toán: Dành cho sinh viên 
các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế / 
Phan Trung Kiên. TS. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2010

Đậu Ngọc Châu, Nguyễn Viết Lợi, 2006: Giáo trình Lý 
thuyết kiểm toán. Nhà xuất bản tài chính, 2006

TLTK
Đậu Ngọc Châu, Nguyễn Viết Lợi, 2006: 
Giáo trình Lý thuyết kiểm toán. Nhà xuất bản 
tài chính, 2006

Nguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ (2014). Giáo trình kiểm 
toán tài chính, Đại học kinh tế quốc dân

TLTK
Nguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ (2014). 
Giáo trình kiểm toán tài chính, Đại học kinh 
tế quốc dân

Phạm Trung Kiên, 2015. Kiểm toán nội bộ trong doanh 
nghiệp, Nhà xuất bản tài chính

TLTK
Phạm Trung Kiên, 2015. Kiểm toán nội bộ 
trong doanh nghiệp, Nhà xuất bản tài chính

FV Hospital Franco, 2008: Job description of Internal 
control officer- Nhân viên kiểm soát nội bộ

TLTK
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Kế hoạch kinh doanh. 2006.  Bùi Đức Tuân ( Trường Đại 
học kinh tế quốc dân). Nhà xuất bản Lao động- Xã hội

TLTK
Kế hoạch kinh doanh. 2006.  Bùi Đức Tuân ( 
Trường Đại học kinh tế quốc dân). Nhà xuất 
bản Lao động- Xã hội

Kế hoạch doanh nghiệp. 2011. Chu Thị Kim Loan. NXB 
Lao động - Xã hội 

GT
Kế hoạch doanh nghiệp. 2011. Chu Thị Kim 
Loan. NXB Lao động - Xã hội 

Chiến lược kinh doanh và Kế hoạch hoá Nội bộ doanh 
nghiệp. 2003. T.S. Phạm Thị Ngọc Thuận - Nhà xuất bản 
Khoa học và Kỹ thuật.

TLTK
Chiến lược kinh doanh và Kế hoạch hoá Nội 
bộ doanh nghiệp. 2003. T.S. Phạm Thị Ngọc 
Thuận - Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

The Marketing Plan - William M. Luther - AMACOM 
American Management Association.

TLTK
The Marketing Plan - William M. Luther - 
AMACOM American Management 
Association.

Trần Hữu Cường (2011). Textbook of Agribusiness Plan. 
Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

GT
Trần Hữu Cường (2011). Textbook of 
Agribusiness Plan. Đại học Nông nghiệp Hà 
Nội.

Trần Hữu Cường (2010). Bài giảng Xây dựng kế hoạch 
Marketing (textbook of Marketing Plan). Đại học Nông 
nghiệp Hà Nội.

GT
Trần Hữu Cường (2010). Bài giảng Xây dựng 
chiến lược kinh doanh nông nghiệp. BM 
Marketing

Rhonda Abrams (2009). Business Plan in A Day. The 
planning Shop. 555 Bryant Street, #180 Palo Alto CA 94301 
USA 650-364-9120

GT
Business Plan in A Day: Get it done right, 
get it done fast. 2nd Edition

Building An Agribusiness Plan or Small Business Plan 
(2011). Taxas Department of Agriculture, Todd Staples 
Commissioner, ATD RED003A (01/07)

GT

Bùi Bằng Đoàn, Trần Quang Trung, Đỗ Quang Giám 
(2010), Giáo trình Kế toán chi phí, Trường Đại học Nông 
nghiệp Hà Nội, NXB Tài chính.

GT

Bùi Bằng Đoàn, Trần Quang Trung, Đỗ 
Quang Giám (2010), Giáo trình Kế toán chi 
phí, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 
NXB Tài chính.

Huỳnh Lợi (2012), Bài tập và bài giải kế toán chi phí, 
Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Mình, NXB Tài chính

GT
Huỳnh Lợi (2012), Bài tập và bài giải kế toán 
chi phí, Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí 
Mình, NXB Tài chính

Nguyễn Khắc Hùng (2011), Kế toán chi phí, Trường Đại 
học kinh tế TP Hồ Chí Minh, NXB Lao động

GT
Nguyễn Khắc Hùng (2011), Kế toán chi phí, 
Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, 
NXB Lao động

Phan Đức Dũng (2007), Kế toán chi phí giá thành, NXB 
Thống kế

GT
Phan Đức Dũng (2007), Kế toán chi phí giá 
thành, NXB Thống kế

Hansen, Don R. and Maryanne M. Mowen (1995) Cost 
Management: Accounting and Control, South-Western 
College Publishing

TLTK
Cost Management: Accouting and Control, ./ 
Don R. Hansen . - Fourth edition. - US: 
Thomson South-Western, 2003 .

Ray H. Garrison. D. B. A., CPA; Eríc W. Norren, Ph. D., 
CMA; Peter C. Brewer, Ph. D., CPA. (2012). Managerial 
Accounting, Eleventh Edition, Boston, Mc Graw Hill

TLTK
Managerial Accounting: Creating value in a 
dynamic business environmrnt / Ronald W. 
Hilton, David E. Platt . - 11nd edition

18 Kế hoạch kinh doanh KDE04012

19 Kế toán chi phí KQ03001
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Horngren, Datar, Foster, Rajan, and Ittner (2009), Cost 
Accounting: A Managerial Emphasis, 13th Edition. Pearson 
International Edition.

TLTK
  Cost Accounting / Van Derbeck . - 
Fourteenth Edition. - Canada; South - 
Western, 2008 

Bùi B. Đoàn, Trần Q. Trung, Đỗ Q. Giám (2010), Giáo trình 
Kế toán Chi phí. Nhà xuất bản Tài chính, 2010.

TLTK
Bùi B. Đoàn, Trần Q. Trung, Đỗ Q. Giám 
(2010), Giáo trình Kế toán Chi phí. Nhà xuất 
bản Tài chính, 2010.

Hilton, R.H. (1991), Managerial Accounting. McCraw-Hill, 
Inc. NewYork, USA.

TLTK Có năm 2006, 2017
Managerial accounting / John J. Wild . - 
Boston : Mc Graw Hill, 2007

Hansen, Don R. and Maryanne M. Mowen (2009), Cost 
Management: Accounting and Control, South-Western 
College Publishing.

TLTK
Cost Management: Accouting and Control, ./ 
Don R. Hansen . - Fourth edition. - US: 
Thomson South-Western, 2003

Hilton, R.H. (2011) Managerial Accounting, 9th Ed. 
McCraw-Hill, Inc. NewYork, USA.

TLTK Có năm 2006, 2017
Managerial accounting / John J. Wild . - 
Boston : Mc Graw Hill, 2007

Phạm T.M. Dung, Nguyễn V. Song (2000), Giáo trình Kế 
toán Quản trị, NXB Đại học Nông nghiệp I

TLTK

1. Phạm T.M. Dung, Nguyễn V. Song (2000), 
Giáo trình Kế toán Quản trị, NXB Đại học 
Nông nghiệp I
2. Giáo trình Kỹ năng giao tiếp / Đặng Thị 
Vân (ch.b.), Trần Thị Thanh Tâm
H. : Đại học Nông nghiệp, 2017

Nguyễn Ngọc Quang (2012). Giáo trình Kế toán Quản trị, 
NXB Đại học kinh tế Quốc dân.

TLTK

1. Nguyễn Ngọc Quang (2012). Giáo trình Kế 
toán Quản trị, NXB Đại học kinh tế Quốc dân.
2. Giáo trình Kỹ năng giao tiếp / Đặng Thị 
Vân (ch.b.), Trần Thị Thanh Tâm
H. : Đại học Nông nghiệp, 2017

Ray Garrison, Eric Noreen, Peter Brewer (2012). 
Managerial Accounting, 14th edition. McCraw-Hill, Inc. 
NewYork, USA.

TLTK

Managerial accounting / Ray H. Garrison. 
D.B.A., CPA; Eric W. Norren, Ph. D., CMA; 
Peter C. Brewer, Ph. D., CPA . - Eleventh 
Edition. - Boston : Mc Graw Hill, 2006

Glynn, J.J, Murphy, M.P, Perrin, J. and Abraham, A., 
(2005), Accounting for Manager, (3rd ed), Thomson 
Learning.

TLTK

Hansen, Don R. and Maryanne M. Mowen (2012), Cost 
Management: Accounting and Control, South-Western 
College Publishing.

TLTK Có năm 2003

Horngren, Charles T et al. (2006), Cost Accounting: a 
Managerial Emphasis, Prentice Hall.

TLTK
Cost Accounting / Van Derbeck . - 
Fourteenth Edition. - Canada; South - 
Western, 2008

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp thương mại, PGS.TS Ngô 
Thế Chi, NXB Tài chính, 2010

TLTK
Giáo trình Kế toán doanh nghiệp thương mại, 
PGS.TS Ngô Thế Chi, NXB Tài chính, 2010
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GT Kế toán Thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập 
khẩu, TS. Phan Đức Dũng, NXB Thống kê, 2009

TLTK
GT Kế toán Thương mại dịch vụ và kinh 
doanh xuất nhập khẩu, TS. Phan Đức Dũng, 
NXB Thống kê, 2009

Hướng dẫn thực hành Chế độ kế toán doanh nghiệp. Quyển 
số 1, Bộ Tài chính, 2016

TLTK

Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh 
nghiệp -Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các 
hình thức kế toán, bài tập và phương pháp 
lập báo cáo tài chính 2012 / Phạm Huy Đoán 
. - Sửa đổi, bổ sung mới nhất. - H. : Tài 
chính, 2012

Hướng dẫn thực hành Chế độ kế toán doanh nghiệp. Quyển 
số 2, Bộ Tài chính, 2016

TLTK

Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh 
nghiệp -Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các 
hình thức kế toán, bài tập và phương pháp 
lập báo cáo tài chính 2012 / Phạm Huy Đoán 
. - Sửa đổi, bổ sung mới nhất. - H. : Tài 
chính, 2012

Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Bộ tài chính, 2008 TLTK Có năm 2009

Giáo trình kế toán doanh nghiệp xây lắp,Nguyễn Vũ Việt & 
Nguyễn Thị Hòa, Nhà xuất bản Tài chính-2010

TLTK
Giáo trình kế toán doanh nghiệp xây 
lắp,Nguyễn Vũ Việt & Nguyễn Thị Hòa, Nhà 
xuất bản Tài chính-2010

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành công nghiệp, nông 
nghiệp và xây lắp, Đinh Phúc Tiếu, NXB Đại học kinh tế 
Quốc Dân-2016

TLTK

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 
công nghiệp, nông nghiệp và xây lắp, Đinh 
Phúc Tiếu, NXB Đại học kinh tế Quốc Dân-
2016

Hướng dẫn thực hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp, Hệ 
thống tài khoản kế toán, Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 
22/12/2014 của Bộ Tài chính (Quyển 1), Nhà xuất bản Tài 
Chính, 2013, Tái bản lần thứ 4

TLTK

Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh 
nghiệp -Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các 
hình thức kế toán, bài tập và phương pháp 
lập báo cáo tài chính 2012 / Phạm Huy Đoán 
. - Sửa đổi, bổ sung mới nhất. - H. : Tài 
chính, 2012

Hướng dẫn thực hành Chế độ kế toán doanh nghiệp, Báo 
cáo tài chính – Chứng từ và sổ kế toán (Quyển 2), Bộ Tài 
Chính, Nhà xuất bản Tài chính, (2016)

TLTK

Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh 
nghiệp -Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các 
hình thức kế toán, bài tập và phương pháp 
lập báo cáo tài chính 2012 / Phạm Huy Đoán 
. - Sửa đổi, bổ sung mới nhất. - H. : Tài 
chính, 2012

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp, Nguyễn Thị Tâm, 
NXB Nông Nghiệp, 2010

GT

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / Võ 
Văn Nhị PGS.TS. (Chủ biên), Lê Tuấn ThS. , 
Phạm Quang Huy ThS . - H. : Phương đông, 
2012 

Kế toán hành chính sự  nghiệp áp dụng cho các đơn vị sự 
nghiệp có thu, Ngô Thế Chi, NXB Thống Kê, 2007

TLTK
Kế toán hành chính sự  nghiệp áp dụng cho 
các đơn vị sự nghiệp có thu, Ngô Thế Chi, 
NXB Thống Kê, 2007
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Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 
bài tập và lập báo cáo tài chính, Hà Thị Ngọc Hà cùng cộng 
sự, NXB Lao Động- Xã Hội, 2003

TLTK

Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành 
chính sự nghiệp bài tập và lập báo cáo tài 
chính, Hà Thị Ngọc Hà cùng cộng sự, NXB 
Lao Động- Xã Hội, 2003

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp, Trần Nguyễn Thị Yến 
cùng cộng sự, NXB Nông Nghiệp, 2015

TLTK
Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp, Trần 
Nguyễn Thị Yến cùng cộng sự, NXB Nông 
Nghiệp, 2015

26 chuẩn mực kế toán Việt Nam 2001 – 2006, Bộ Tài 
Chính, Nhà Xuất bản Tài Chính (2008)

TLTK
26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (2001 - 
2006) . - H.: Tài chính, 2012; Có 2006,2010

Lập báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán Việt 
Nam - VAS25, Ngô Thế Chi, Nhà xuất bản Thống kê. 2005

TLTK
Lập báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn 
mực kế toán Việt Nam - VAS25, Ngô Thế 
Chi, Nhà xuất bản Thống kê. 2005

Thông tư số 200/2014/TT-BTC, Bộ tài chính, Bộ tài chính, 
2014

TLTK
Thông tư số 200/2014/TT-BTC, Bộ tài chính, 
Bộ tài chính, 2014

Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ Ban hành theo 
Thông tư 133/2016/TT- BTC, Bộ tài chính, 2016 

TLTK Có năm 2007

Giáo trình Kế toán Hợp tác xã, PGS.TS Nguyễn Thị Tâm, 
NXB Nông nghiệp, 2009

TLTK Có năm 2006

Kế toán CPSX và tính GTSP Công nghiệp, Nông nghiệp & 
Xây lắp, TS. Đinh Phúc Tiếu,  NXB ĐH kinh tế quốc dân, 
2016

TLTK
Kế toán CPSX và tính GTSP Công nghiệp, 
Nông nghiệp & Xây lắp, TS. Đinh Phúc Tiếu,  
NXB ĐH kinh tế quốc dân, 2016

Thông tư 133/2016 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, Bộ Tài chính, 2016
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